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I. MỤC TIÊU:.
  1, Kiến thức
· HS nắm vững kiến thức cơ bản về  đời sống, cấu tạo, sự thích nghi và vai trò của ĐVKXS, vận dụng vào làm bài đúng, đủ, trình bày khoa học.
·  Đánh giá đúng mức độ nắm kiến thức của HS, rút kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy.
2, Kĩ năng
· Thực hành, thí nghiệm  sau bài học để rút ra kiến thức  
· Rèn kĩ năng tư duy, so sánh, trình bày.
3, Thái độ
· Rèn  ý thức tự giác, độc lập trong học tập và làm bài.
· Nghiêm túc khi làm bài
II. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN  SINH 7
	Các chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(40 %)
	Vận dụng
(10%)
	Vận dụng cao
(10%)
	

	Các ngành giun
	
	Câu 3
	
	
	2đ

	
	
	2đ
	
	
	

	Ngành thân mềm
	
	
	
	Câu 2
	1đ

	
	
	
	
	1đ
	

	Lớp sâu bọ
	Câu 1
	
	Câu 4
	
	3đ

	
	2đ
	
	1đ
	
	

	Thực hành
	Câu 5
	Câu 6
	
	
	4đ

	
	2đ
	2đ
	
	
	

	Tổng
	4đ
	4đ
	1đ
	1đ
	10
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Câu 1: (2điểm)
Nêu đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu? Cho ví dụ minh họa sâu bọ có lợi ,có hại?
Câu 2(1 điểm)
Trai sông tự về bằng cách nào. Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ của trai có hiệu quả?
Câu 3( 2 điểm)
Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải ăn, uống, giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?
Câu 4(1điểm)
Để nhận biết châu chấu và sâu bọ ta phải dựa vào đặc điểm nào của chúng ?  
Câu 5: (2 điểm) Nêu các bước mổ giun đất?
Câu 6: (2 điểm) Vẽ hình( có chú thích)  cấu tạo của trùng roi?


Chúc các em làm bài tốt!
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (2đ)
	* Nêu được  đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu:
- Hệ tiêu hóa: - Gồm: miệng, hầu, diều, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn. Tiêu hóa nhờ enzim do ruột tịt tiết ra. 
- Hệ hô hấp: - Lỗ thở ở thành bụng 
- Hệ thống ống khí phân nhánh chằng chịt, đem oxi tới các tế bào. 
-  Hệ tuần hoàn: - Cấu tạo đơn giản, tim hình ống. - Hệ mạch hở. 
- Hệ thần kinh: 
+ Dạng chuỗi hạch. 
+ Hạch não phát triển. 

* Nêu được các ví dụ sâu bọ có lợi, có hại


	1đ











1đ

	Câu 2
(1đ)
	Nêu được cấu tạo của vỏ trai và cơ khép vỏ giúp trai tự vệ
	1đ

	Câu 3
(2đ)
	Các biện pháp phòng chống giun dẹp kí sinh :
- Giữ vệ sinh môi trường. 
- Ăn chín, uống sôi. 
- Tắm nước sạch đề tránh sán lá máu.
- Giữ vệ sinh ăn uống cho gia súc, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
- Tuyên truyền vận động trồng rau sạch, không phun tưới phân động vật và người , nên 
ủ các phân khi chưa qua xử lí. 
- Nhà vệ sinh, khu chăn nuôi vật nuôi gia cầm phải xa nơi sinh hoạt của con người.

	
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ


0.5đ



	Câu 4 (1đ)
	Các đặc điểm để nhận biết châu chấu và sâu bọ 
*Cơ thể chia làm 3 phần rõ rệt:
-Phần đầu có đôi râu và mắt ( Mắt đơn hoặc mắt kép )
-Ngực có 3 đôi chân và hai đôi cánh,  là những đặc điểm giúp nhận diện châu chấu nói riêng và lớp sâu bọ nói chung.
 

	

0,5đ

0,5đ


	Câu 5 (2đ)
	 Nêu đúng và đủ 4 bước mổ giun đất

	
2đ

	Câu 6 (2đ)
	· Vẽ đúng hình của trùng roi
· Chú thích đầy đủ các bộ phận của trùng roi

	1đ
1đ






BGH duyệt                    		TTCM môn duyệt                  		GVBM




	Vũ Thị Thanh Thảo
	Nguyễn Thị Luyến








